
Stt Nội dung
Dự toán 

giao

Thực hiện 

28/2/2025
TH/DT (%)

A B 1 2 3=2/1

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG        876.926        236.358 27%

NGÂN SÁCH ĐP HƯỞNG THEO PHÂN CẤP        874.891        235.906 27%

I THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN          19.700            6.358 32%

* Thu ngân sách huyện, xã hưởng          17.665            5.906 33%

1 Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh         9.420,0            3.380 36%

- Thuế giá trị gia tăng            5.400            3.003 56%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt                 10                   2 20%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp               310                   2 1%

- Thuế tài nguyên            3.700               372 10%

2 Lệ phí trước bạ            2.510            1.503 60%

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp               100 0%

4 Thuế thu nhập cá nhân            1.600               266 17%

5 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản               950                 40 4%

 - Cơ quan trung ương cấp phép               250                  -   0%

Trong đó: + TW hưởng (70%)               175 0%

                + Địa phương hưởng (30%)                 75 0%

 - Cơ quan địa phương cấp phép               700                 40 6%

6 Thu phí, lệ phí            1.100               360 33%

 - NSTW hưởng               100               114 114%

 - NS huyện hưởng               450               130 29%

 - NS xã hưởng               550               116 21%

7 Thu tiền sử dụng đất               600 0%

8 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước               900 0%

Trong đó: Ghi thu, ghi chi tiền bồi thường giải phóng 

mặt bằng nhà đầu tư ứng trước
              699 

9 Thu khác ngân sách            2.510               810 32%

- Thu ngân sách trung ương hưởng            1.760               338 19%

- Thu ngân sách tỉnh hưởng

- Ngân sách huyện hưởng               460                 22 5%

 - Ngân sách xã hưởng               290               450 155%

10 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác                 10 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên        857.226        230.000 27%

1 Thu trợ cấp cân đối ngân sách        741.029        190.000 26%

2 Thu bổ sung có mục tiêu        116.197          40.000 34%

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(kèm theo Báo cáo số 103 /BC-UBND ngày   17/3/2025 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Biểu số 01



Stt Nội dung
Dự toán

 huyện giao

Thực hiện 

28/2/2025
TH/DT (%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG            874.941            129.598 15%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH            758.744            116.410 15%

1 CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN              19.518                   118 1%

- Chi đầu tư XDCB vốn trong nước              18.369                   118 1%

- Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất                   450 0%

- Ghi thu bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn thu tiền thuê đất                   699 

2 Chi thường xuyên            720.008            107.220 15%

 - Chi quốc phòng                9.833                1.338 14%

 - Chi an ninh                6.038                1.032 17%

 - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề            477.684              67.707 14%

 - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ                   700 0%

 - Chi sự nghiệp Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình                7.094                1.030 15%

 - Chi sự nghiệp môi trường                4.000 0%

 - Chi đảm bảo xã hội              38.710                6.545 17%

 - Chi sự nghiệp kinh tế              36.180              10.171 28%

 - Chi quản lý hành chính            138.934              18.597 13%

 - Hỗ trợ các đơn vị (Chi cục thi hành án; Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH)                   835                   800 96%

3 Chi từ nguồn tăng thu trên địa bàn                1.065 0%

4 Dự phòng ngân sách (không cộng lên tổng số TH)              15.153             9.071,5 60%

5 Chi khác ngân sách (không cộng lên tổng số TH)                3.000 0%

B CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA            115.976              13.163 11%

I CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG                1.550                     -   0%

1 VỐN ĐẦU TƯ                1.550                     -   0%

Đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo                1.550 0%

II CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI              10.665                     -   0%

1 VỐN ĐẦU TƯ                8.997                     -   0%

Đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo                8.997 0%

2 VỐN SỰ NGHIỆP                1.668                     -   0%

 - Nội dung thành phần số 03                   300                     -   0%

 +
Nội dung 04: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) gắn với lợi thế vùng miền (Phòng Nông nghiệp và PTNT)
                  300 

 - Nội dung thành phần số 07                1.018                     -   0%

 +

Nội dung 02: Chi thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải theo nguyên 

lý tuần hoàn; tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản 

xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam; xây dựng cộng đồng dân cư không 

rác thải nhựa (Phòng Tài nguyên và Môi trường)

                  218 0%

Biểu số 02

TÌNH HÌNH  THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(kèm theo Báo cáo số 103 /BC-UBND ngày   17/3/2025 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Triệu đồng.



 +

Nội dung 5: Chi giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn 

Việt Nam; phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, 

khu dân cư kiểu mẫu (Phòng Nông nghiệp và PTNT)

                  800 0%

 - Nội dung thành phần số 09                   200                     -   0%

 +

Nội dung số 01: Tiếp tục triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây 

dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường vận động phát huy vai trò 

làm chủ của người dân trong xây dựng NTM; lấy ý kiến sự hài lòng của người 

dân (UB Mặt trận Tổ quốc huyện)

                  100 0%

 +

Nội dung số 5: Chi vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia 

đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 

sạch”. (Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện)

                  100 0%

 - Nội dung thành phần số 11                   150                     -   0%

 +

Nội dung số 1: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, 

đánh giá kết quả thực hiện Chương trình (Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn)

                  150 0%

III
CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
           103.761              13.163 13%

1 VỐN ĐẦU TƯ            103.761              13.163 13%

Đầu tư cơ sở huyện nghèo            103.761              13.163 13%

C CHI THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC                   221                     25 11%

I VỐN SỰ NGHIỆP                   221                     25 11%

1 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững                   125 0%

2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông                     96                     25 26%



A B 1=2+3 2 3 4=5+6+7 5 6 12=4/1 13=5/2 14=6/3

Tổng số 100.734 1.060 99.674        19.004        579          18.425        19% 55% 18%

1 UBND Thị trấn Tủa chùa 10.852 750 10.102        3.552                    552            3.000 33% 74% 30%

2 UBND xã Mường Báng 9.781 30 9.751          1.501                        1            1.500 15% 4% 15%

3 UBND xã Xá Nhè 9.223 50 9.173          807                           7               800 9% 14% 9%

4 UBND xã Mường Đun 7.737 22 7.715          902                           2               900 12% 10% 12%

5 UBND xã Tủa Thàng 8.243 22 8.221          1.502                        2            1.500 18% 11% 18%

6 UBND xã Huổi Só 7.062 22 7.040          3.002                        2            3.000 43% 8% 43%

7 UBND xã Sính Phình 9.136 25 9.111          1.202                        2            1.200 13% 8% 13%

8 UBND xã Tả Phìn 8.089 22 8.067          1.925                        1            1.925 24% 3% 24%

9 UBND xã Trung Thu 7.607 20 7.587          1.601                        1            1.600 21% 5% 21%

10 UBND xã Tả Sìn Thàng 7.624 50 7.574          1.008                        8            1.000 13% 17% 13%

11 UBND xã Lao Xả Phình 6.975 20 6.955          1.000                       -              1.000 14% 0% 14%

12 UBND xã Sín Chải 8.406 27 8.379          1.000                       -              1.000 12% 0% 12%

Biểu số: 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

(kèm theo Báo cáo số 103 /BC-UBND ngày   17/3/2025 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Stt Tên đơn vị

Dự toán năm 2025 Thực hiện đến 28/02/2025 So sánh (%) TH

Tổng số

Bao gồm

 Tổng số Thu trên 

địa bàn

 Thu bổ sung 

từ ngân sách 

cấp trên 

 Thu trên 

địa bàn 

 Thu bổ sung 

từ ngân sách 

cấp trên 

Bao gồm

Thu 

trên 

địa bàn

Tổng số

Bao gồm

Thu bổ 

sung từ 

ngân 

sách cấp 

trên



A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Tổng số 100.734         100.734         -               14.211        14.211         0 14% 14%

1 UBND Thị trấn Tủa chùa 10.852           10.852           -               2.224          2.224           20% 20%

2 UBND xã Mường Báng 9.781             9.781             -               1.318          1.318           13% 13%

3 UBND xã Xá Nhè 9.223             9.223             -               1.183                     1.183 13% 13%

4 UBND xã Mường Đun 7.737             7.737             -               995                           995 13% 13%

5 UBND xã Tủa Thàng 8.243             8.243             -               1.092                     1.092 13% 13%

6 UBND xã Huổi Só 7.062             7.062             -               926                           926 13% 13%

7 UBND xã Sính Phình 9.136             9.136             -               1.276                     1.276 14% 14%

8 UBND xã Tả Phìn 8.089             8.089             -               1.220                     1.220 15% 15%

9 UBND xã Trung Thu 7.607             7.607             -               957                           957 13% 13%

10 UBND xã Tả Sìn Thàng 7.624             7.624             -               968                           968 13% 13%

11 UBND xã Lao Xả Phình 6.975             6.975             -               909                           909 13% 13%

12 UBND xã Sín Chải 8.406             8.406             -               1.143          1.143           14% 14%

Biểu số: 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

(kèm theo Báo cáo số 103 /BC-UBND ngày   17/3/2025 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT Tên đơn vị

Dự toán năm 2025 Thực hiện đến 28/02/2025 So sánh (%) Thực hiện

Tổng số

Bao gồm

Tổng số

Bao gồm

Tổng số

Bao gồm

Các 

khoản 

chi cân 

đối

Chi 

chương 

trình 

mục tiêu

Các khoản chi 

cân đối

Chi chương 

trình mục tiêu

Các khoản chi 

cân đối

Chi chương 

trình mục 

tiêu



Stt Nội dung
Dự toán 

giao
Thực hiện 

Tỷ lệ 

TH/DT

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch 460,00 0,00 0%

2 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 2,00 0,00 0%

Lệ phí xây dựng, thu khác 2,00 0,00 0%

3 Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình 40,00 0,00 0%

Phí Hang động xã Xá Nhè 40,00 0,00 0%

4 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 25,00 5,09 20%

Phí giết mổ gia súc, phí khác 25,00 5,09 20%

5 Công an huyện 1.760,00 451,53 26%

Thu phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác, phí an

 toàn giao thông
1.760,00 451,53 26%

6 UBND Thị trấn 750,00 552,43 74%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 750,00 552,43 74%

7 UBND xã Mường Báng 30,00 1,22 4%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 30,00 1,22 4%

8 UBND xã Xá Nhè 50,00 7,20 14%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 50,00 7,20 14%

9 UBND xã Mường Đun 22,00 2,10 10%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 22,00 2,10 10%

10 UBND xã Tủa Thàng 22,00 2,40 11%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 22,00 2,40 11%

11 UBND xã Huổi Só 22,00 1,80 8%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 22,00 1,80 8%

12 UBND xã Lao Xả Phình 20,00 0,00 0%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 20,00 0,00 0%

13 UBND xã Tả Sìn Thàng 50,00 8,40 17%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 50,00 8,40 17%

14 UBND xã Tả Phìn 22,00 0,60 3%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 22,00 0,60 3%

15 UBND xã Sính Phình 25,00 2,00 8%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 25,00 2,00 8%

16 UBND xã Trung Thu 20,00 0,90 5%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 20,00 0,90 5%

17 UBND xã Sín Chải 27,00 0,00 0%

Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác 27,00 0,00 0%

TỔNG CỘNG 3.347,00 1.035,66 31%

GIAO THU NGÂN SÁCH CỦA CÁC ĐƠN VỊ, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2025

(kèm theo Báo cáo số 103 /BC-UBND ngày   17/3/2025 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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